
- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Trảng Dài

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070207 Trần Lê Mai Linh Nữ 10/11/2003 Hà Tĩnh DH11STHC Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 356101168
2 1211070152 Đỗ Thị Thanh Hoài Nữ 20/07/2003 Thanh Hóa DH11STHD Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 386897584
3 1211070264 Hà Thị Ngọc Nữ 22/10/2003 Đắk Lắk DH11STHD Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 978381629
4 1211070049 Hà Thị Ngọc Bích Nữ 04/09/2003 Hải Dương DH11STHD Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 378491483
5 1211070424 Đặng Thùy Phương Thảo Nữ 23/05/2003 Đồng Nai DH11STHD Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 978822957
6 1211070365 Vũ Thị Hồng Phúc Nữ 16/11/2003 Đồng Nai DH11STHE Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 903777017
7 1211070255 Trần Thị Tuyết Ngân Nữ 07/05/2003 Đồng Nai DH11STHE Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 981438203
8 1211070185 Nguyễn Thu Lệ Nữ 07/05/2003 Lâm Đồng DH11STHE Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 964735044
9 1211070352 Vũ Ngọc Hà Như Nữ 15/03/2002 Đồng Nai DH11STHE Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 388773191

10 1211070026 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 26/09/2003 Đồng Nai DH11STHF Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 929123399
11 1211070206 Tống Khánh Vy Linh Nữ 02/07/2003 Đồng Nai DH11STHF Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 879513116
12 1211070096 Bùi Nguyễn Thu Hà Nữ 18/10/2003 Đồng Nai DH11STHF Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 383523798
13 1211070047 Quách Ngọc Ánh Nữ 02/10/2003 Thanh Hóa DH11STHG Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 368617587
14 1211070237 Trịnh Thị Trà My Nữ 03/05/2003 Quảng Ngãi DH11STHG Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 857434203
15 1211070507 Trương Bảo Trâm Nữ 11/07/2003 Đồng Nai DH11STHG Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 347347503
16 1211070397 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 17/03/2003 Đồng Nai DH11STHG Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 376080278
17 1211070078 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 08/05/2003 Đồng Nai DH11STHH Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 394787390
18 1211070354 Hoàng Thị Kiều Oanh Nữ 04/10/2003 Nghệ An DH11STHE Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 362967112

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Hòa Bình - Tân Hòa

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070461 Trần Thị Diệu Thúy Nữ 04/11/2003 Đồng Nai DH11STHA Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa 986492074
2 1211070099 Lê Thanh Hà Nữ 17/12/2003 TP.HCM DH11STHA Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa 356612379
3 1211070042 Vũ Thị Phương Anh Nữ 26/03/2003 Đồng Nai DH11STHB Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa 328522472
4 1211070117 Hoàng Vũ Thu Hằng Nữ 31/01/2003 Đồng Nai DH11STHB Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa 901625803
5 1211070302 Đặng Yến Nhi Nữ 01/11/2003 Đồng Nai DH11STHB Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa 966513615
6 1211070322 Phạm Huỳnh Quỳnh Nhi Nữ 25/11/2003 Đồng Nai DH11STHD Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa 365427519
7 1211070425 Đinh Thị Thu Thảo Nữ 13/11/2003 Đồng Nai DH11STHF Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa 345685005
8 1211070186 Hoàng Thị Liên Nữ 20/08/2003 Đồng Nai DH11STHF Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa 945520791
9 1211070097 Đào Thu Hà Nữ 17/10/2002 Đồng Nai DH11STHG Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa 985347395

10 1211070468 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 11/05/2003 Đồng Nai DH11STHH Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa 867976465
11 1211070290 Phạm Minh Nguyệt Nữ 07/10/2003 TP.HCM DH11STHF Tân Hòa Thành phố Biên Hòa 908543764
12 1211070056 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 31/03/2003 TP.HCM DH11STHF Tân Hòa Thành phố Biên Hòa 394487743
13 1211070420 Trịnh Ngọc Ánh Tuyết Nữ 28/04/2003 Đồng Nai DH11STHJ Tân Hòa Thành phố Biên Hòa 784398178
14 1211070236 Nguyễn Ngọc Trà My Nữ 02/01/2003 Đồng Nai DH11STHF Thanh Sơn Thành phố Biên Hòa 373638972
15 1211070432 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 16/12/2003 TP.HCM DH11STHB Tt.Trảng Bom Thành phố Biên Hòa 373763509
16 1211070527 Đỗ Thị Hoàng Uyên Nữ 11/06/2002 Đồng Nai DH11STHG Nhân Nghĩa Thành phố Biên Hòa 346242154
17 1211070567 Hoàng Thị Hải Yến Nữ 11/11/2003 Đồng Nai DH11STHG Sông Ray Thành phố Biên Hòa 339833816
18 1211070447 Võ Bảo Thi Nữ 15/06/2003 Đồng Nai DH11STHG Xuân Mỹ Thành phố Biên Hòa 967786351

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Hóa An

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070301 Đào Thị Yến Nhi Nữ 27/04/2003 Đồng Nai DH11STHA Hoá An Thành phố Biên Hòa 377002599
2 1211070377 Nguyễn Ngọc Phượng Nữ 10/10/2003 Đồng Nai DH11STHA Hoá An Thành phố Biên Hòa 325693800
3 1211070121 Phan Thúy Hằng Nữ 21/05/2003 Đồng Nai DH11STHA Hoá An Thành phố Biên Hòa 523287012
4 1211070013 Hoàng Ngọc Anh Nữ 17/09/2003 Đồng Nai DH11STHC Hoá An Thành phố Biên Hòa 886381480
5 1211070273 Nguyễn Thị Lệ Ngọc Nữ 25/08/2003 An Giang DH11STHC Hoá An Thành phố Biên Hòa 971981900
6 1211070303 Đoàn Ngọc Nhi Nữ 14/05/2003 Đồng Nai DH11STHC Hoá An Thành phố Biên Hòa 773837953
7 1211070476 Trần Thạch Thanh Thư Nữ 28/11/2003 Đồng Nai DH11STHF Hoá An Thành phố Biên Hòa 913219554
8 1211070346 Phạm Trần Ngọc Như Nữ 03/09/2003 Bình Thuận DH11STHF Hoá An Thành phố Biên Hòa 825579708
9 1211070142 Nguyễn Thị Thúy Hiền Nữ 21/08/2003 Đồng Nai DH11STHF Hoá An Thành phố Biên Hòa 332907621

10 1211070297 Bùi Phương Nhi Nữ 09/10/2003 Đồng Nai DH11STHF Hoá An Thành phố Biên Hòa 976462151
11 1211070007 Võ Thúy An Nữ 04/10/2003 Đồng Nai DH11STHG Hoá An Thành phố Biên Hòa 345481761
12 1211070062 Lý Ái Chi Nữ 27/02/2003 Đồng Nai DH11STHG Hoá An Thành phố Biên Hòa 843119231
13 1211070390 Bùi Như Quỳnh Nữ 12/11/2003 Đồng Nai DH11STHG Hoá An Thành phố Biên Hòa 365874023
14 1211070398 Nguyễn Phan Như Quỳnh Nữ 29/05/2003 Đồng Nai DH11STHH Hoá An Thành phố Biên Hòa 707552369
15 1211070380 Nguyễn Minh Quang Nam 26/5/2003 Đồng Nai DH11STHJ Hòa Bình Thành phố Biên Hòa 917052499
16 1211070353 Bùi Thị Kiều Oanh Nữ 30/07/2003 Đồng Nai DH11STHH Long Bình Thành phố Biên Hòa 377295112
17 1211070466 Nguyễn Hoàng Anh Thư Nữ 16/06/2003 Đồng Nai DH11STHH Long Bình Thành phố Biên Hòa 981900291
18 1211070209 Trần Thái Phương Linh Nữ 17/12/2003 Đồng Nai DH11STHI Long Bình Thành phố Biên Hòa 0343207023

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Lê Văn Tám

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070153 Lương Xuân Hồng Nữ 09/05/2003 Đồng Nai DH11STHC Quang Vinh Thành phố Biên Hòa 854330579
2 1211070506 Phan Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 26/11/2003 Đồng Nai DH11STHC Quang Vinh Thành phố Biên Hòa 333642499
3 1211070286 Lưu Thanh Nguyên Nữ 06/12/2003 Đồng Nai DH11STHF Quang Vinh Thành phố Biên Hòa 397935746
4 1211070563 Nguyễn Lý Như Ý Nữ 02/10/2003 Đồng Nai DH11STHH Quang Vinh Thành phố Biên Hòa 562212578
5 1211070511 Hứa Mỹ Trân Nữ 14/03/2003 Bình Dương DH11STHA Tân Vạn Thành phố Biên Hòa 352752968
6 1211070470 Nguyễn Phạm Anh Thư Nữ 05/10/2003 TP.HCM DH11STHB Tân Vạn Thành phố Biên Hòa 931275042
7 1211070456 Nguyễn Ngọc Thanh Thủy Nữ 23/03/2003 Đồng Nai DH11STHF Tân Vạn Thành phố Biên Hòa 937941496
8 1211070027 Nguyễn Thị Quế Anh Nữ 19/02/2003 Đồng Nai DH11STHG Tân Vạn Thành phố Biên Hòa 906348973
9 1211070259 Trương Lâm Thu Ngân Nữ 02/08/2003 TP.HCM DH11STHJ Tân Vạn Thành phố Biên Hòa *0822181021

10 1211070250 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 19/06/2003 Đồng Nai DH11STHJ Tân Vạn Thành phố Biên Hòa *0937483075
11 1211070242 Trần Thị Thúy Nga Nữ 20/12/2003 Bến Tre DH11STHB Tam Phước Thành phố Biên Hòa 384047982
12 1211070065 Nguyễn Việt Chinh Nữ 20/05/2003 Bắc Giang DH11STHB Tam Phước Thành phố Biên Hòa 964880176
13 1211070340 Hoàng Quỳnh Như Nữ 11/07/2003 TP.HCM DH11STHC Tam Phước Thành phố Biên Hòa 965005814
14 1211070174 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 25/07/2003 Đồng Nai DH11STHD Tam Phước Thành phố Biên Hòa 356102704
15 1211070434 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 07/07/2003 Đồng Nai DH11STHD Tam Phước Thành phố Biên Hòa 375000770
16 1211070224 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 24/08/2003 Đồng Nai DH11STHD Tam Phước Thành phố Biên Hòa 971861794
17 1211070125 Võ Thị Thanh Hằng Nữ 23/10/2003 Nghệ An DH11STHE Tam Phước Thành phố Biên Hòa 345140158
18 1211070485 Hà Thị Trang Nữ 17/02/2003 Đồng Nai DH11STHE Tam Phước Thành phố Biên Hòa 366376364

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Nguyễn Du

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070296 Bách Thị Yến Nhi Nữ 10/01/2003 Đồng Nai DH11STHF Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 343650536
2 1211070088 Trần Thị Khánh Đoan Nữ 20/03/2003 Đồng Nai DH11STHH Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 877111180
3 1211070248 Nguyễn Thị Hồng Ngân Nữ 26/03/2003 Đồng Nai DH11STHH Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 868885403
4 1211070171 Lê Thị Thu Hương Nữ 27/06/2003 Đồng Nai DH11STHI Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 0389947732
5 1211070063 Nguyễn Thị Chi Nữ 18/04/2003 Thanh Hóa DH11STHI Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 0335143195
6 1211070201 Phạm Thị Mai Linh Nữ 01/10/2003 Đồng Nai DH11STHI Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 0339169814
7 1211070343 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 08/09/2003 Đồng Nai DH11STHI Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 0352119103
8 1211070410 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 28/12/2003 Đồng Nai DH11STHJ Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 886305710
9 1211070188 Hầu Thị Trúc Linh Nữ 14/05/2003 TP.HCM DH11STHH Phú Ngọc Thành phố Biên Hòa 367150677

10 1211070541 Bùi Nguyễn Tường Vi Nữ 04/03/2003 TP.HCM DH11STHA Phước Tân Thành phố Biên Hòa 382277687
11 1211070052 Lại Thị Bình Nữ 03/11/2003 Đồng Nai DH11STHB Phước Tân Thành phố Biên Hòa 869282148
12 1211070064 Nguyễn Thị Phương Chi Nữ 13/06/2003 Đồng Nai DH11STHC Phước Tân Thành phố Biên Hòa 392767945
13 1211070324 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 30/12/2003 Thanh Hóa DH11STHD Phước Tân Thành phố Biên Hòa 984688042
14 1211070114 Bùi Thị Anh Hằng Nữ 29/10/2003 Đồng Nai DH11STHD Phước Tân Thành phố Biên Hòa 869723967
15 1211070437 Tạ Thiên Thảo Nữ 29/03/2003 Đồng Nai DH11STHD Phước Tân Thành phố Biên Hòa 363439921
16 1211070561 Thái Thị Ngọc Xuân Nữ 28/04/2003 Nghệ An DH11STHD Phước Tân Thành phố Biên Hòa 393744421
17 1211070245 Lê Thị Thanh Ngân Nữ 13/11/2003 Đồng Nai DH11STHE Phước Tân Thành phố Biên Hòa 0825770479
18 1211070235 Lê Vũ Trà My Nữ 20/09/2003 Đồng Nai DH11STHE Phước Tân Thành phố Biên Hòa 358694904

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024


